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I. Đặt vấn đề

Hoạt động thể chất là một phần quan trọng trong cuộc sống hằng ngày. Có nhiều cách để đánh giá thể chất của của con người. Tuy nhiên, chi phí cho những cách đo trực tiếp đó tương đối tốn kém và đòi hỏi trang thiết bị phức tạp, ngoài ra cần phải có một đội ngũ chuyên nghiệp. Phương pháp gián tiếp xác định lượng hấp thụ oxy tối đa của sinh viên không cần đến những thiết bị hoặc điều kiện đặc biệt, ngược lại nó rất đơn giản để khi thực hiện và có thể kiểm tra với số lượng lớn cùng một lúc. Mặc dù phương pháp gián tiếp này không chính xác bằng phương pháp trực tiếp, song nó vẫn được xem là có thể là một phép đo chấp nhận được đối với VO2 max (Chatterjee et al., 2004; Heil et al., 1995). 
Phương pháp kiểm tra chạy 12 phút của Cooper (Cooper, 1968) là một phương pháp phổ biến để đánh giá thể chất ưa khí. Test này đầu tiên được sử dụng để dự báo lượng hấp thụ oxy tối đa. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá và so sánh thể chất của sinh viên trường Đại học Vinh thông qua kiểm sự hấp thụ oxy tối đa (VO2 max) bằng test Cooper chạy 12 phút. Thông qua nghiên cứu nàyg nhằm tìm ra hệ số tương quan giữa hấp thụ oxy tối đa với tuổi, cân nặng và thể trạng của sinh viên
II. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
2.1. Lựa chọn đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu này được tiến hành với 30 sinh viên nữ thuộc câu lạc bộ Aerobics và 30 sinh viên nữ thuộc câu lạc bộ Võ. Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 18-21. Đối tượng nghiên cứu của cả hai nhóm được lựa chọn một cách ngẫu nhiên và đồng ý tham gia vào nghiên cứu. Tiêu chí thu nhận: các sinh viên đang học tại hai câu lạc bộ nói trên, không mắc các bệnh về tim mạch, thân hình bình thường.
2.2. Phương pháp xác định các chỉ số: Chiều cao và cân nặng được xác định để tính chỉ số bề mặt cơ thể (Body Surface Area – BSA) và chỉ số cân đối cơ thể (Body Mass Index – BMI). Các chỉ số được tính theo công thức sau:

BSA (m2) = [Chiều cao (cm)] 0.725 x [Cân nặng (kg)] 0.425 x 0.007184 (theo cách tính của Banerjee và Sen, 1995).
BMI = Cân nặng (kg) / Chiều cao (m2) (theo cách tính của Poskit, 2000).

2.3. Phương pháp tiến hành các test: Chuẩn bị đường chạy 400m để tiến hành test Cooper, đối tượng nghiên cứu được chạy thử trước 2 ngày để làm quen với điều kiện sân bãi. Khi chạy chính thức, đối tượng nghiên cứu vào đường chạy với tư thế xuất phát cao sau đó chạy theo đường chạy 400m trong vòng 12 phút. Sau khi hoàn thành quãng đường chạy trong 12 phút, VO2 max sẽ được tính toán dựa theo công thức sau:
VO2 max (ml/kg/phút) = (22.351 x quãng đường đã chạy, km) – 11.288
2.4. Phân tích thống kê: So sánh “t” test cặp đôi được sử dụng để tính toán sự khác nhau có giá trị thống kê hay không giữa các thông số thể chất của hai nhóm với giá trị p < 0.05. 
III. Kết quả

Bảng 1. Chỉ số thể chất của mẫu nghiên cứu

	Chỉ số
	CLB Võ
	CLB Aerobics
	t
	p

	Tuổi
	19.6 (±1.54)
	19.7 (±1.45)
	0.258
	0.796

	Chiều cao (cm)
	154.3 (±4.8)
	154.8 (±4.82)
	0.401
	0.685

	Cân nặng (kg)
	53.0 (±5.55)
	51.2 (±3.34)
	1.523
	0.134

	BSA (m2)
	1.51 (±0.09)
	1.49 (±0.07)
	0.962
	0.342

	BMI (kg/m2)
	22.3 (±2.2)
	21.4 (±1.05)
	2.471
	0.016*



*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001
Qua phân tích thống kê ở bảng 2 cho thấy khả năng hấp thụ oxy tối đa (VO2 max) của nữ sinh viên thuộc câu lạc bộ Aerobics cao hơn VO2 max của nữ sinh viên thuộc câu lạc bộ Võ ở ngưỡng xác suất thống kê p < 0.001.
Bảng 2. So sánh kết quả VO2 max của hai nhóm mẫu nghiên cứu
	Nhóm
	VO2 max dự báo (Cooper test)
	t
	95% CI interval

(khoảng tin cậy)

	CLB Võ
	41.4 (±4.37) 
	6.72***
	6.23 – 11.47

	CLB Aerobics
	50.1 (±5.75)***
	
	


***p < 0.001 
Bảng 3 cho thấy mối liên hệ giữa VO2 max với chiều cao, cân nặng của nữ sinh viên ở hai câu lạc bộ. Kết quả chỉ ra rằng VO2 dự báo có mối quan hệ tỉ lệ nghịch với chiều cao của nữ sinh viên ở câu lạc bộ Võ (r = -0.31; p > 0.10) và chiều cao của nữ sinh ở câu lạc bộ Aerobics (r = -0.18; p > 0.10). Rõ ràng là có mối tương quan ngược chiều (r = - 0.09) giữa VO2 max và cân nặng của nữ sinh viên câu lạc bộ Võ, tuy nhiên có lại có mối tương quan thuận (r = 0.16) giữa VO2 max với cân nặng của nữ sinh viên câu lạc bộ Aerobics. VO2 max có mối tương quan nghịch với chỉ số bề mặt cơ thể (BSA) của nữ sinh viên ở cả hai nhóm Võ (r = 0.19) và Aerobics (r = -0.02). Tuy nhiên chỉ số cân đối cơ thể (BMI)  của cả hai nhóm nghiên cứu lại có mối quan hệ tỉ lệ thuận với VO2 max [Võ (r = 0.10; Aerobics ( r = 0.38)].
Bảng 3. Hệ số tương quan và giá trị thống kê (p) của hai nhóm nghiên cứu  

	Nhóm
	   Chỉ số so sánh
	Hệ số tương quan (r)
	Sai số chuẩn (SE)
	t

	Võ
	VO2 max & Tuổi
	-0.67
	0.13
	5.23***

	
	VO2 max & Chiều cao
	-0.31
	0.17
	1.88

	
	VO2 max & Cân nặng
	-0.09
	0.18
	0.50

	
	VO2 max & BSA
	-0.19
	0.18
	1.00

	
	VO2 max & BMI
	0.10
	0.18
	0.55

	Aerobics
	VO2 max & Tuổi
	-0.72
	0.13
	5.46***

	
	VO2 max & Chiều cao
	-0.18
	0.18
	1.05

	
	VO2 max & Cân nặng
	0.16
	0.18
	0.83

	
	VO2 max & BSA
	-0.02
	0.18
	0.11

	
	VO2 max & BMI
	0.38
	0.17
	2.29*

	Võ & Aerobics
	
	0.40
	0.17
	2.35*



*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001

IV. Bàn Luận

Khả năng hấp thụ oxy tối đa – VO2 max đã và đang được nghiên cứu rộng rãi và có những phương pháp tính toán và dự báo đáng tin cậy đối với sức khỏe tim mạch (Das, Dhundasi, 2001). Kết quả của việc hấp thụ oxy tối đa trong nghiên cứu này cho thấy nữ sinh viên ở câu lạc bộ Aerobics có khả năng hấp thụ oxy tối đa cao hơn nữ sinh viên ở câu lạc bộ Võ. Nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu trước đó của Das và cộng sự (2010). Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy mức độ hấp thụ oxy tối đa có mối tương quan ý nghĩa với tuổi. Theo quan điểm của Astrand và Rodhal (1986) thì khả năng hấp thụ oxy tối đa tăng lên đến 20 tuổi, sau đó thì khả năng này dân dần giảm xuống. Biswas và cộng sự (2004) cũng có chung quan điểm như vậy. 
Trong nghiên cứu này, tuổi của nữ sinh viên ở cả hai nhóm có mối liên hệ mật thiết với VO2 max. Nghiên cứu trước đây của Biswas và đồng nghiệp (2004) cũng cho kết quả tương tự. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng có sự tương quan chặt chẽ giữa quãng đường với VO2 max. Hệ số hồi quy giữa VO2 max và quãng đường chạy trong 12 phút trong nghiên cứu này là 1.00 đối với cả hai nhóm nghiên cứu. Trong khi đó, kết quả test của Cooper năm 1968 cho thấy hệ số tương quan hồi quy là 0.90. Tuy nhiên, độ tuổi nghiên cứu của Cooper là rất rộng từ 17 – 54 tuổi, trong khi độ tuổi của nghiên cứu này là 18-21.
V. Kết luận
Từ những kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi rút ra kết luận rằng nữ sinh viên của câu lạc bộ Aerobics có mức độ hấp thụ VO2 max cao hơn nữ sinh viên của câu lạc bộ Võ. Hệ số tương quan giữa tuổi và VO2 max của cả hai nhóm đều cho giá trị thống kê ý nghĩa. Hệ số tương quan giữa cân nặng và chỉ số BSA của nữ sinh viên câu lạc bộ Võ có giá trị âm so với VO2 max. Mối tương quan giữa chiều cao và chỉ số BSA của nữ sinh viên câu lạc bộ Aerobics có giá trị âm so với VO2 max. Chỉ số BMI được xem là chỉ số dự báo tốt nhất có mối tương quan chặt chẽ với VO2 max. 
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